ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 7 
Câu 1 (NB): Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? Chọn phương án đúng nhất.
A. Quản trị dữ liệu. 
B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu
C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng.
D. Nhập và tính toán giống như máy tính cầm tay Casio.
Câu 2 (NB): Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì?
A. Hình tam giác.
B. Hình chữ nhật.
C. Hình tròn.
D. Hình vuông.
Câu 3 (NB): Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Một bảng tính có thể chứa nhiều trang tính.
B. Mỗi bảng tính chỉ chứa một trang tính.
C. Mỗi trang tính bao gồm nhiều bảng tính.
D. Mỗi trang tính chỉ chứa một bảng tính.
Câu 4 (NB): Khi nhập số vào ô tính thì dữ liệu được tự động:
A. Căn trái.
B. Căn phải.
C. Căn giữa.
D. Căn đều hai bên.
 Câu 5 (NB): Khi nhập văn bản vào ô tính thì dữ liệu được tự động:
A. Căn trái.
B. Căn phải.
C. Căn giữa
D. Căn đều hai bên. 
Câu 6 (NB): Những phương án nào là công thức đúng nhập vào bảng tính? 
A. =a+b
B. =2(3^3+ 4^4).
C. =15+7
D. x=1.
Câu 7 (TH): Công thức nào sau đây là đúng khi nhập vào ô D5 trong Hình 7.1 để tính chu vi hình chữ nhật?
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A. =2(13+25)
B. =2*(a+b)
C. =2*(D3+D4)
D. =76
Câu 8 (NB): Công thức nào sau đây tự động tính toán?
A. = 3.14*(15+45).
B. =D4* (2*E4+F4).
C. B5+ C5+ E5.
D. 13+14 +15
Câu 10 (NB):  Để sao chép một công thức từ ô này sang ô khác cần thực hiện thao tác nào? Chọn phương án đúng.
A. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, nháy chuột vào ô muốn sao chép và nhấn Ctrl + X.
B. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, nhấn giữ phím Ctrl, di chuyển con trỏ chuột cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột, kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.
C. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V, nháy chuột lên ô muốn sao chép và nhấn phím Enter.
D. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, chờ cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột,kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.
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                                                                                    Hình 8.1
Với bảng tính ở Hình 8.1, em hãy trả lời các câu từ câu 12 đến câu 16.
Câu 12 (NB): Để tính tổng số sản phẩm làm được trong bảy ngày, em dùng hàm nào sau đây?
A. AVERAGE.                          B. COUNT.                         C. SUM.                              D. ADD.
Câu 13 (TH): Ô E11 có công thức =SUM(C3,C5) thì hiển thị kết quả là:
 A. 29.                           B. 22.                                 C. 21.                                  D. 28.
Câu 14 (NB): Để tính tổng các ô từ C3 đến C7, phương án nào sau đây là đúng?
A. =SUM(C3-C7).       B. =SUM(C3:C7).             C. =SUM(C3...C7).             D. =TONG(C3:7).
Câu 15 (TH): Công thức =AVERAGE(C5:C6) cho kết quả là:
A. 10.                            B. 8.                                  C. 9.                                     D.7.
Câu 16 (TH): Công thức =SUM(C4,C6,C8) cho kết quả là:
A. 37.                            B. 38.                               C. 39                                     D. 40.
Câu 17 (NB): Thao tác chọn 1 hàng là?
A. Nháy chuột vào ô cần chọn
B. Nháy chuột vào tên cột cần chọn
C. Nháy chuột vào tên hàng cần chọn
D. Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở  góc đối diện
Câu 18 (NB): Khi gõ công thức vào một ô tính, kí tự đầu tiên phải là:
A. Tên cột của ô đó
B. Dấu ngoặc đơn
C. Dấu nháy kép
D. Dấu bằng
Câu 19 (NB): Trong Excel hàm COUNT là hàm dùng để:
A. Tìm số trung bình cộng các giá trị số
B. Đếm các giá trị số
C. Tính tổng các giá trị số
D. Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị số
Câu 20 (NB): Trong các công thức sau, công thức nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?
A. = (12+8)/2^2 + 5 * 6
B. = (12+8):22 + 5 x 6
C. = (12+8):2^2 + 5 * 6
D. (12+8)/22 + 5 * 6
Câu 21 (TH): Công thức =MIN(-3,5.5,1) cho kết quả là:
A. 5.5.                            B. 1.                                  C. -3.                                     D.5.
Câu 22 (TH): Công thức =COUNT(11,13,15,17,19) cho kết quả là:
A. 11.                            B. 5.                                  C. 17.                                     D.15.
Câu 23 (TH): Công thức =SUM(2.1,0.5,3,5) cho kết quả là:
A. 8.                            B. 9.                                  C. 10.                                     D.10,6.
Câu 24 (TH): Công thức =AVERAGE(2,3,5,8) cho kết quả là:
A. 4,5.                            B. 3,5.                                  C. 5,5.                                     D.6,5.
Câu 25 (TH): Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:
=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?
A. 12
B. 11
C. 13
D. 21
Câu 26 (TH): Giả sử tại ô C1 có công thức: =A1+B1. Nếu sao chép công thức này đến ô D1 thì công thức tại ô D1 sẽ là:
A. =A1+B1
B. =B1+C1
C. =A1+C1
D. =C1
Câu 27 (TH): Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A2,A4), trong đó: A1=12; A2=20; A3= 30 ; A4=16
A. 22
B. 21
C. 19
D. 18
Câu 28 (TH): Kết quả của hàm sau : =MAX(A1:A5), trong đó: A1=7, A2=9; A3=11; A4=5; A5=3
A. 7
B. 9
C. 11
D. 5
Câu 29 (NB). Vị trí giao của một hàng và một cột gọi là gì?
     A. Ô                       B. Trang tính                  C. Hộp địa chỉ         D. Bảng tính
Câu 30 (NB). Trong các phương án dưới đây, đâu là địa chỉ của một khối trong phần mềm bảng tính?
A. A2:7ª		B. A2-A7			C. A2;A7		D. A2:A7
Câu 31 (NB). Công thức được nhập vào bảng tính với mục đích gì?
     A. Căn chỉnh hàng cho đẹp                       B. Tính toán
     C. Thuận tiện khi nhập dữ liệu                 D. Sao chép một ô
Câu 32 (NB). Đầu vào cho các hàm gộp SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT là gì?
     A. Một dãy nhiều số                                 B. Một số
     C. Một chữ cái                                          D. Một kí tự
Câu 33 (NB). Hàm được nhập như thế nào?
     A. <tên hàm>(<các tham số>)                  B. =<các tham số>(<tên hàm>)                
     C. =<tên hàm>(<các tham số>)                D. =tên hàm, các tham số
Câu 34 (NB). Phương án nào sau đây đúng để xóa một trang tính?
     A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi chọn phím Delete
     B. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete
     C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhấn phím Delete
     D. Nháy nút trái chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete  
Câu 35 (TH). Vùng A5:B10 có bao nhiêu ô?
A. 10		          B. 12			          C. 15		          D. 5
Câu 36 (TH). Em hãy chọn đáp án tối ưu khi thực hiện tính tổng giá trị các ô B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2? 
A. =B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2	B. =sum(B2+C2+D2+E2+F2+G2+H2)
C. =sum(B2:H2)				D. =sum(B2,H2)
Câu 37 (TH). Công thức nào sau đây tự động tính toán?
A. =3,14*(15+45)                       	B. =B5+C5+E5
C. =13+14+15				D. =30+19*2
Câu 38: Thao tác chọn 1 hàng là?
A. Nháy chuột vào ô cần chọn		
B. Nháy chuột vào tên cột cần chọn
C. Nháy chuột vào tên hàng cần chọn
D. Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở  góc đối diện
Câu 39: Trong Excel, Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán
A. ,+, -, ., :, ^			B.  +, -, x, :, ^
C. +, -, *, \, ^			D. +, -, *, /, ^
Câu 40: Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng:
A. =Sum (A1+B1+C1)				B. =Average(A1:C1)
C. =Averag (A1,B1,C1)				D. =Average(A1;B1;C1)
Câu 41: Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:
	A. 10
	B. 100
	C. 200
	D. 120


Câu 42: Kết quả của hàm sau : =MAX(A1:A5), trong đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2
A. 2			B. 10			C. 5				D. 34
Câu 43: Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:
=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?
A. 12			B. 11			C. 13			D. 21
Câu 44: Giả sử tại ô D5 có công thức: =A5*C5+B5. Nếu sao chép công thức này đến ô D9 thì công thức tại ô D9 sẽ là:
A. =A5*C5+B5				B. A5*C5+B5
C. =A9*C9+B9				D. A9*C9+B9
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